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GÓP Ý CHO CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
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Tiểu ban Ngoại hối- Nhóm Công tác Ngân hàng
Nhóm Công tác Ngân hàng – Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Nhà nước đã cung cấp cho chúng tôi những dự thảo văn bản pháp lý mới nhất về quản lý ngoại hối.  Chúng tôi đánh giá cao cơ hội được tiếp tục nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho các dự thảo này. Dưới đây là góp ý chi tiết của chúng tôi cho các dự thảo có tên sau:  
· Thông tư hướng dẫn về giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ Việt Nam theo quy định tại Nghị định 160/2006/ND-CP 
· Thông tư hướng dẫn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai và sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
· Thông tư hướng dẫn  về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức và cá nhân
· Thông tư hướng dẫn  về quản lý  ngoại hối đối với đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
· Quyết định về trạng thái ngoại tệ của Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối
· Thông tư Hướng dẫn việc cho vay và thu hối nợ nước ngoài cửa người cư trú là tổ chức
Chúng tôi hy vọng NHNN sẽ xem xét các góp ý này trong quá trình hoàn thiện các dự thảo nói trên.
	Tên văn bản
	Vấn đề
	Góp ý/Đề xuất 

	No.7- Thông tư hướng dẫn về giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ Việt Nam theo quy định tại Nghị định 160/2006/ND-CP 

	Điều 8 – Phương thức giao dịch
Chưa bao gồm các phương thức giao dịch đã được quốc tế công nhận và sử dụng rộng rãi, cũng như chưa thể hiện rõ việc chấp nhận những quy định và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối.


	Chúng tôi đề nghị sửa Điều 8 như sau
a. Các bên tham gia giao dịch ngoại tệ có thể giao kết giao dịch qua điện thoại, telex, fax, SWIFT, mạng giao dịch điện tử  hoặc các hình thức khác theo quy định của TCTD được phép  theo thông lệ quốc tế (Reuters and Bloomberg) và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành. Các giao dịch này có hiệu lực pháp lý ngay sau khi các bên kết thúc giao dịch qua bất kể công cụ nào nêu trên. 
b. “Xác nhận giao dịch: Tất cả các giao dịch ngoại tệ sau khi thực hiện phải được xác nhận bằng văn bản. Nội dung, hình thức  và thời gian gửi văn bản xác nhận giao dịch do tổ chức tín dụng được phép quy định theo các thông lệ quốc tế phù hợp với quy định hiện hành  và đảm bảo cơ sở pháp lý cho các quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch cũng như cơ sở pháp lý cho việc hạch toán kế toán và tranh chấp giữa các bên (nếu có).
c. Một giao dịch hối đoái được xem là đã được xác nhận nếu các bên đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình như đã giao kết. 


	
	Điều  9 – Điểm a : Hình thức thanh toán và chứng từ trong giao dịch ngoại tệ 
Yêu cầu TCTD phải chịu trách nhiệm thay cho khách hàng và đảm bảo giao dịch có thực là không hợp lý. Về nguyên tắc, TCTD không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho tính xác thực của các chứng từ do khách hàng xuất trình. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm trong vấn đề này. 
Ngoài ra nếu điều kiện cho phép, các thông lệ quốc tế đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới cần được công nhận và áp dụng.

	Kiến nghị sửa Điều 9.a như sau:
Khách hàng khi thực hiện giao dịch ngoại tệ phải xuất trình các chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ cần thanh toán, và thời điểm dự kiến thanh toán để đảm bảo cho việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định về quản lý ngoại hối và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Kiến nghị Bổ sung thêm khoản c như sau:

9.c. Áp dụng ISDA: tùy thuộc quy định nội bộ về quản trị rủi ro và nội dung giao dịch hối đoái liên quan, các TCTD có thể thỏa tuận ký kết hợp đồng mẫu của Hiệp hội Hoán đổi và Phái sinh quốc tế (ISDA) với khách hàng. 



	No. 11 - Thông tư hướng dẫn việc thanh toán, chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai và sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
	Điều 2
Quy định các khoản thanh toán và chuyển tiền cho giao dịch vãng lai dưới hình thức các khoản vay tín dụng thương mại và ngân hàng ngắn hạn lại được dẫn chiếu đến các văn bản về quản lý ngoại hối có liên quan khác là không phù hợp.
	Các khoản vay có tính thương mại ngắn hạn cần được đối xử như giao dịch vãng lai và điều chỉnh bởi các quy định trong văn bản này thay vì dẫn chiếu đến các quy định khác. Do vậy các khoản vay tín dụng thương mại và ngân hàng ngắn hạn cần được loại ra khỏi quy định ở điều 2.

	
	Điều 3a
Trường hợp không có hàng xuất/nhập qua biên giới (và do vậy  không có tờ khai hải quan), nhưng lại có thanh toán qua biên giới thì chứng từ cần thiết là gì?

VD: Một công ty đóng tại Singapore mua hàng của một công ty con của nó đặt tại Việt nam và bán lại hàng đó cho một khách hàng cũng ở Việt nam. Hàng sẽ được chuyển thẳng cho khách hàng tại Việt nam nhưng thanh toán lại thực hiện với công ty ở Singapore. Như vậy trường hợp này chứng từ cần thiết để thực hiên thanh toán với công ty Singapore là gì.


	Đề nghị SBV làm rõ điểm này hơn

	
	Điều 4a
Tại sao lại phải quy định thời hạn 7 ngày cho  nộp số ngoại tệ tiền mặt thu được. Chúng tôi cho rằng việc đặt thời hạn cho việc nộp là không cần thiết.


	Đề nghị SBV làm rõ điểm này hơn

	
	Điều 14 

Loại tổ chức được phép có giao dịch bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt nam được quy định quá hạn chế.


	Danh sách các loại hình  tổ chức được phép giao dịch bằng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt nam cần được mở rộng bao gồm các đơn vị có thu chi ngoại tệ trong hoạt động SXKD hàng ngày như cảng vụ, hãng hàng không, khách sạn, công ty lữ hành v..v.  Chúng tôi xin kiến nghị một danh sách mở rộng hơn đính kèm vào bản góp ý này để NHNN xem xét. 


	
	Điều 15.c:
Việc xác định như thế nào là ngoại tệ tự có đôi khi rất khó khăn
	Đề nghị bỏ điều 15.c này vì trong thực tế rất khó xác định một khoản ngoại tệ là tự có hay không.



	
	Điều  20.a:

Trường hợp thanh toán được thực hiện giữa hai ngân hàng ở Việt nam, việc kiểm tra chứng từ thanh toán bị thực hiện trùng lặp.


	Chứng từ thanh toán chỉ cần kiểm tra bởi ngân hàng chuyển tiền là đủ. Không cần thiết phải ngân hàng nhận tiền cũng phải kiểm tra lại chứng từ một lần nữa vì khi thanh toán được thực hiện, nó chứng tỏ rằng các chứng từ của giao dịch đó đã đáp ứng được yêu cầu.

 

	
	Điều 20.b – Phần thu: 

Chúng tôi muốn biết mục đích của việc quy định thời hạn 60 ngày cho việc nộp lại số ngoại tệ tiền mặt đã rút ra từ tài khoản ngoại tệ.


	Đề nghị SBV làm rõ điểm này 

	
	Điều 20.c 

Chúng tôi muốn biết liệu người không cư trú là tổ chức có cần phải nộp các chứng từ liên quan khi chuyển tiền ra nước ngoài không.

 
	Đề nghị SBV làm rõ điểm này

	
	Điều 20.d 

Chúng tôi muốn biết chứng từ nào cần phải xuất trình  khi một cá nhân không cư trú chuyển ngoại tệ cho một cá nhân không cư trú khác.


	Đề nghị SBV làm rõ điểm này

	
	Điều 31 

Đề nghị cho biết loại tài khoản VND nào tổ chức/cá nhân nước ngoài được mở: tài khoản tiết kiệm hay  tài khoản bình thường.


	Đề nghị SBV làm rõ điểm này

	
	Điều  37.a
Về nguyên tắc, ngân hàng không phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực của chứng từ do khách hàng cung cấp. Ngân hàng chỉ có trách nhiệm kiểm tra bề mặt chứng từ và đảm bảo các chứng từ đó là đầy đủ trên bề mặt.


	Chúng tôi đề nghị bỏ đoạn “đảm bảo giao dịch là có thực” ra khỏi điều này.



	
	Điều 38 

Chứng từ thanh toán nhập khẩu:  Yêu cầu chứng từ thanh toán nhập khẩu quá phức tạp và khó đáp ứng, đặc biệt là yêu cầu về nộp tờ khai hải quan


	Chúng tôi đề nghị NHNN xem xét sử dụng Bản Đễ xuất của chúng tôi về các chứng từ cần thiết cho giao dịch ngoại hối đã gửi NHNN trước đây



	
	Điều 40: Giao dịch chuyển khoản

	Chúng tôi đề nghị thêm vào câu đầu tiên của điều này một đoạn như sau: “Đối với giao dịch thu chi trên tài khoản TCTD được phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và chứng từ khi thực hiện các giao dịch thu chi cho khách hàng trừ trường hợp quy định tại điều 10 của thông tư này”. 



	No. 9- Thông tư hướng dẫn  về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức và cá nhân 
	Điều  3: 

Như vậy Điều này có nghĩa là LC nhập khẩu trả chậm có thời hạn nhỏ hơn 365 ngày được coi là khoản vay ngắn hạn và phải đăng ký. Điều này sẽ gây khó khăn cho DN vì loại LC này rất phổ biên trong thực tiễn kinh  doanh. 


	Chúng tôi đề nghị NHNN cung cấp các hướng dẫn cụ thể liên quan đến vấn đề này. Đặc biệt là các tài liệu bắt buộc phải xuất trình khi đăng ký với SBV khi mở LCs 

	
	Điều 25: 

Nghị định 160 không quy định việc đăng ký phải hoàn tất trước khi rút tiền. 


	Thông tư cũng không nên quy định việc này. 

	
	Điều 25.1: 

Các doanh nghiệp Việt Nam phải mở tài khoản cho mỗi khoản vay. 


	Mỗi doanh nghiệp Việt Nam chỉ nên phải mở một tài khoản duy nhất cho việc vay và trả nợ nước ngoài.

	
	Điều 25.1.c 
Điều này quy định tất cả các giao dịch vay nợ nước ngoài (thanh toán vốn, lãi, chi phí) phải được chuyển qua một tài khoản vốn trong khi đó Điều 11.4 của Nghị định 160 lại nêu rõ rằng tài khoản vốn chỉ sử dụng cho việc chi trả tiền gốc, lãi, chi phí của các khoản vay nước ngoài trung và dài hạn ra khỏi Việt Nam.


	Đề nghị SBV làm rõ điều này

	
	Điều 29
Hướng dẫn cho khách hàng về quy định vay và trả nợ nước ngoài không nên là nghĩa vụ/ trách nhiệm của tổ chức tín dụng. 


	Nên bỏ nghĩa vụ này.

	No. 5 – Quản lý ngoại hối trong hoạt động đầu tư nước ngoài  tại Việt Nam 
	Điều 1
Định nghĩa về người cư trú không cần thiết vì điều này đã được đề cập trong Nghị định rồi.


	Nên bỏ định nghĩa này, chỉ nên có định nghĩa cơ bản trong Nghị định là đủ.

	
	Điều 1(a)

Đầu tư trực tiếp có được đối xử như đầu tư gián tiếp trong việc quản lý và kiểm soát doanh nghiệp?


	Đề nghị SBV làm rõ điều này

	
	Điều 13.3
Không nên quy định là nghĩa vụ của tổ chức tín dụng là phải bán ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài. 


	Đề nghị SBV làm rõ điều này

	
	Các chứng từ liên quan cần thiết trong trường hợp chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.


	SBV cần tái khẳng định xem có cần việc chứng nhận từ phía cơ quan thuế rằng việc chuyển lợi nhuận/ vốn đã được cho phép.

	No. 8 – Trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng
	Giá sàn có áp dụng được đối với giao dịch FORWARD? (Nếu không thì việc hạn chế giá sàn của giao dịch SPOT có thể tránh được nếu sử dụng giao dịch FORWARD và áp dụng giá trần/sàn).

	Đề nghị SBV làm rõ điều này

	No. 10- Nợ nước ngoài và thu hồi nợ của tổ chức cư trú
	Điều 13(d) và 14(a): 

Đây không phải là nghĩa vụ/trách nhiệm của tổ chức tín dụng.


	Nên bỏ nghĩa vụ này.

	
	Điều 19
Một số thông tin trong điều này còn thiếu 


	Đề nghị SBV hoàn tất nội dung

	
	Bảo lãnh của một ngân hàng nước ngoài cho một khoản vay trong nước có phải đăng ký không? (Cần lưu ý rằng theo Điểm 6 của Văn bản số 9, việc này không cần phải đăng ký). 


	Đề nghị SBV làm rõ điều này
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